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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	11333
	Trần Thị Nhâm
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	2 
	11334
	Nguyễn Đình Thảo
	Hải Thành, Đồng hới

	3 
	11336
	Nguyễn thị Xoan
	Quảng sơn, Ba Đồn

	4 
	11337
	Hà Thị Lý
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới

	5 
	11338
	Trần Duy Thành
	Sơn Thủy, Lệ Thủy

	6 
	11339
	Trần Nguyễn Phương
	Phú Hải, Đồng Hới

	7 
	11340
	Nguyễn Thanh Thúy
	Trung Trạch, Bố Trạch

	8 
	11341
	Trần Thanh Hào
	Quảng Long, Ba đồn

	9 
	11342
	Dương Duy Mạnh
	Sơn Lộc, Bố Trạch

	10 
	11343
	Nguyễn Văn Thoản
	Tân Ninh, quảng Ninh

	11 
	11344
	Nguyễn thị Thùy Dương
	Quảng Hòa, Ba Đồn



	12 
	11345
	Bạch Thành Trung
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	13 
	11346
	Nguyễn Đức Nghĩa
	Văn Hóa, Tuyên Hóa

	14 
	11347
	Trương Thị Bê
	Minh Hóa, Minh Hóa

	15 
	11348
	Đinh Thị Hoài Thu
	Yên Hóa,  Minh Hóa

	16 
	11349
	Nguyễn Văn đức
	Văn Hóa, Tuyên Hóa

	17 
	11350
	Nguyễn Thị Thương
	Mai Hóa, Tuyên Hóa

	18 
	11351
	Đoàn Thị Thảo
	Sơn Hóa, Tuyên Hóa

	19 
	11353
	Nguyễn Thành Nét
	Đồng Lê, Tuyên Hóa

	20 
	11354
	Hoàng Hữu Trung
	Sơn Lộc, Bố Trạch

	21 
	11355
	Đinh Tiến dủng
	Quảng Sơn, Ba Đồn

	22 
	11356
	Phạm Thị Thuận
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	23 
	11357
	Trần Thị Hương
	Đồng Trạch, Bố Trạch

	24 
	11358
	Dương Ngọc Tường
	Hòa Trạch, Bố Trạch

	25 
	11359
	Võ Thị MỸ Lệ
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	26 
	11361
	Lê Thị Hồng Tuyết 
	Hải Trạch, Bố Trạch

	27 
	11362
	Nguyễn Kiều Hưng
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	28 
	11363
	Thái Văn Quỳnh
	Minh Hóa, Minh Hóa

	29 
	11364
	Trần Tuấn Phương
	Văn Hóa, Tuyên Hóa

	30 
	11365
	Nguyễn Khắc Thuần
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	31 
	11366
	Hoàng Kiên Trung
	Lệ Ninh,  Lệ Thủy

	32 
	11367
	Dương Đức Long
	Trường Thủy, Lệ Thủy

	33 
	11368
	Nguyễn Văn Hậu
	Liên Trạch, Bố Trạch

	34 
	11369
	Nguyễn thị Hoa
	Quảng Phong, Ba Đồn

	35 
	11370
	Nguyễn Văn Nam
	Việt Trung, Bố Trạch

	36 
	11371
	Nguyễn Thị Thúy Hứa
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	37 
	11372
	Hoàng Thị Gái
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa

	38 
	11373
	Cao Thị Thùy Linh
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa

	39 
	11374
	Hà Tiến Nam
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh

	40 
	11375
	Hoàng Anh Dũng
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	41 
	11376
	Nguyễn Văn Hùng
	Lâm Trạch, Bố Trạch

	42 
	11377
	Nguyễn Thị Niềm
	Quảng Thạch, Quảng Trạch

	43 
	11378
	Nguyễn Thị Thu
	Đức Trạch, Bố Trạch

	44 
	11379
	Nguyễn Thanh Long
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	45 
	11381
	Nguyễn Thị Thanh
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	46 
	11382
	Nguyễn Tố Như
	An Ninh, Quảng Ninh

	47 
	11383
	Hà Kiều Anh
	Mai Hóa, Tuyên Hóa

	48 
	11384
	Trần Thị Bình
	Quảng Minh, Ba Đồn

	49 
	11385
	Nguyễn thị Thu Hiền
	Văn Hóa, Tuyên Hóa

	50 
	11386
	Hoàng Thị Tám
	Mai Hóa, Tuyên Hóa

	51 
	11387
	Bùi Thị Khánh Chi
	Châu Hóa, Tuyên Hóa

	52 
	11388
	Nguyễn hoài Nam
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	53 
	11389
	Lê Viết Lảm
	Tây Trạch, Bố Trạch

	54 
	11390
	Trần quang Dần
	Quảng Minh, Ba Đồn

	55 
	11391
	Hồ Quang
	Hải Trạch, Bố Trạch

	56 
	11392
	Nguyễn thị Minh Nhung
	Lộc Ninh, Đồng Hới

	57 
	11412
	Đoàn Văn Đại
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	58 
	11411
	Lê Thị Ly Ly
	Đức Ninh, Đồng Hới

	59 
	11410
	Lê Thị Thanh Lịch
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa

	60 
	11409
	Trương Đăng Hải
	An Ninh, Quảng Ninh

	61 
	11408
	Trần Ngọc Minh
	Hòa Trạch, Bố Trạch

	62 
	11407
	Nguyễn Thị Khánh Ly
	An Ninh, Quảng Ninh

	63 
	11406
	Hoàng Thái Cường
	Cảnh Hóa, tuyên Hóa

	64 
	11405
	Đinh Thế Chung
	Sơn Trạch, Bố Trạch

	65 
	11404
	Lê Anh Tú
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	66 
	11403
	Đặng thị Hạ
	Quảng Châu, Quảng Trạch

	67 
	11402
	Lê Thị Ngọc Lan
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	68 
	11401
	Hoàng Phương Bảy
	Hoàn Trạch, Bố Trạch

	69 
	11400
	Nguyễn Thị Huyền thoại
	Duy Ninh, Quảng Ninh

	70 
	11399
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	71 
	11398
	Ngô Văn Cảm
	Cự Nẫm, Bố Trạch

	72 
	11397
	Phạm Hữu Ninh
	Bắc Lý, Đồng Hới

	73 
	11396
	Trần Thị Ngọc Ánh
	Nam Lý, Đồng Hới

	74 
	11395
	Trần Thị Khánh Ly
	Hiền Ninh, Quảng Ninh

	75 
	11394
	Lý Hoài Linh
	Việt Trung, Bố Trạch

	76 
	11393
	Hoàng Hải Ninh
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	77 
	11414
	Trần Duy Khánh
	Nam Hóa, Tuyên Hóa

	78 
	11415
	Trần Hữu Cường 
	Hải Thành, Đồng Hới

	79 
	11416
	Đinh Văn Hùng
	Cự Nẫm, Bố Trạch

	80 
	11418
	Nguyễn Thái Bình
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa

	81 
	11419
	Trần Nam
	Đồng Phú, Đồng Hới

	82 
	11420
	Phạm Thảo Trang
	Quảng Hợp, Quảng Trạch

	83 
	11421
	Nguyễn Bá Thành
	Xuân Ninh, Quảng Ninh

	84 
	11422
	Phạm Thị Phương
	Phù Hóa, Quảng Trạch

	85 
	11423
	Phạm Đức Quân
	Quang Phú, Đồng Hới

	86 
	11424
	Nguyễn Thị Kim Hoa
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa

	87 
	11425
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	Liên Thủy, Lệ Thủy

	88 
	11426
	Nguyễn Duy Trinh
	Phú Trạch, Bố Trạch

	89 
	11427
	Nguyễn Thị Lam Hương
	Phú Trạch, Bố Trạch

	90 
	11428
	Cao Thị Hà
	Yên Hóa, Minh Hóa

	91 
	11429
	Trần Thị Thanh Loan
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	92 
	11430
	Nguyễn Văn Sơn
	Trường Sơn, Quảng Ninh

	93 
	11431
	Phan Thị Thúy Hằng
	Châu Hóa, Tuyên Hóa

	94 
	11432
	Lê Thị Mai Lý
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới

	95 
	11433
	Hồ Anh Lương
	Lộc Ninh, Đồng Hới

	96 
	11434
	Trần Thị Nhi
	Đức Trạch, Bố Trạch

	97 
	11435
	Nguyễn Ngọc Hân
	Hiền Ninh, Quảng Ninh

	98 
	11436
	Nguyễn Đức Tiến
	Hiền Ninh, Quảng Ninh


